
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG: MG HƯỚNG DƯƠNG

LỚP: CHỐI 3

Địa chỉ

( tổ-khóm; ấp- xã)

1 2 3/1/1900 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Phúc Thiên .31/10/2020
Kinh

Nguyễn Vĩnh Phúc Kiều Thị Mỹ Trinh

Tổ 4, khóm 1, phường Châu Phú 

A

2
Lê Hoàng Sang .21/4/2020 Kinh

Lê Hữu Hiền Nguyễn Thị Bảo Xuyến

Số 125, Louis Pasteur, tổ 4, 

khóm 1, phường Châu Phú A

3 Nguyễn Hải Long .21/02/2020 Kinh Nguyễn Hải Duy Huỳnh Mỹ Hiếu

Số 30/8, Thủ Khoa Nghĩa, tổ 7, 

khóm 1, phường Châu Phú A

4 Lê Minh Phát .09/6/2020 M3 Kinh Lê Văn Tuấn Khanh Phan Văn Nhiều

Tổ 13, khóm 1, phường Châu 

Phú A

5 Tôn Nguyễn Khánh Vy .25/5/2020 X
Kinh

Tôn Văn Nhi Nguyễn Thị Thùy Trang

Số 217, Trần Hưng Đạo, tổ 2, 

khóm 2, phường Châu Phú A

6 Phi Lê Quỳnh Như .01/5/2020 X
Kinh

Phi Hồng Hiếu Lê Thị Ngọc Trinh

Tổ 22, khóm 2, phương Châu 

Phú A

7 Nguyễn Phạm Minh Huy
.03/10/2020

M2
Kinh

Nguyễn Minh Lợi Phạm Thị Bích Hằng

Tổ 1, khóm 3, phường Châu Phú 

A

8 Huỳnh Trọng Tiến .01/9/2020
Kinh

Huỳnh Trọng Nghĩa Từ Duy Linh

Tổ 11, khóm 3, phường Châu 

Phú A

9
Dương Phúc Hoàng Cường .16/6/2020 Kinh

Dương Văn Phúc Nguyễn Thị Cẫm Nhung

Số 135/8, tổ 22, khóm 3, phường 

Châu Phú A

10 Võ Mỹ Anh .28/5/2020 X
Kinh

Võ Sĩ Nghị Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ 27, khóm 3, phường Châu 

Phú A

11 Nguyễn Thị Ngọc Huyền .09/11/2020 X M3
Kinh

Nguyễn Thành Long Chung Thị Tường Giang

Tổ 4, khóm 4, phường Châu Phú 

A

12
Ngụy Gia Mỹ .11/5/2020

X
Hoa

Ngụy Duy Quang Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Số 105, Nguyễn Đình Chiểu, tổ 

4, khóm 4, phường Châu Phú A

13 Đường Bảo Đăng .11/9/2020 M2
Kinh

Đường Phi Đạt Võ Thị Bảo Nga

Tổ 5, khóm 4, phường Châu Phú 

A

Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Họ tên chủ hộ
ST

T
Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nữ HSC
Dân 

tộc
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14
Lê Bảo My .01/3/2020

X M2
Kinh

Lê Anh Quốc Trịnh Bình Minh

Tổ 14, khóm 4, phường Châu 

Phú A

15 Mã Tuệ Quân .21/12/2020 X M3 Kinh Mã Thanh Vinh Hứa Lệ Huệ Khóm 5, phường Châu Phú A

16 Nguyễn Ánh Kim .18/9/2020 X M3 Kinh Nguyễn Duy Linh Phạm Thị Quyên

Số 27, Chi Lăng, khóm 5, 

phường Châu Phú A

17 Huỳnh Hứa Tú Vy .27/7/2020 X Kinh Huỳnh Văn Hoàng Phạm Thị Kim Thủy

Số 6, Sương Nguyệt Anh, tổ 7, 

khóm 5, phường Châu Phú A

18 Lư Phú Thịnh .28/01/2020 M1 Hoa Lư Cẩm Hải Lưu Ngọc Thúy An

Số 4/5, hẻm Lê Công Thành, tổ 

10, khóm 5, phường Châu Phú A

19 Nguyễn Gia Bảo .28/11/2020 Kinh Nguyễn Văn Út Võ Thị Hoài Nhung

Tổ 38, khóm 5, phường Châu 

Phú A

20 Huỳnh Hạo Nhiên
.18/4/2020

M3 Hoa Huỳnh Lâm Anh Tuấn Huỳnh Thị Hồng Nhung

Số 202, Sương Nguyệt Anh, tổ 

15, khóm 6, phường Châu Phú A

21 Nguyễn Khúc Tâm An .12/7/2020 X M3 Kinh Nguyễn Văn Thanh Nghĩa Khúc Thị Thúy Nhi

Tổ 23, khóm 6, phường Châu 

Phú A

22 Nguyễn Ngọc Lan Di .18/9/2020 X M3 Kinh Nguyễn Thành Nguyên Nguyễn Thị Lan Linh

Tổ 23, khóm 6, phường Châu 

Phú A

23 Trương Nguyễn Khôi .29/3/2020 M2 Kinh Trương Đinh Hải Đăng Nguyễn Bé Ngoan

Số 258, Cử Trị, tổ 27, khóm 6, 

phường Châu Phú A

24 Trần Minh Triết .10/10/2020 M2 Kinh Trần Minh Quy Quách Thị Thanh Trúc

Tổ 30, khóm 6, phường Châu 

Phú A

25 Nguyễn Thanh Vinh .29/7/2020 Kinh Nguyễn Thanh Giàu Phạm Lê Phương Quyên

Số 29, đường 3A, tổ 5, khóm 8, 

phường Châu Phú A

26 Thái Minh Quân .03/12/2020 M3 Kinh Thái Minh Hiếu Trương Thị Bích Trâm

Số 166, tổ 3, đường số 8, khóm 

8, phường Châu Phú A

27 Huỳnh Hoàng Khánh Nhi .05/02/2020 X M3 Kinh Huỳnh Tuấn Khanh Nguyễn Thị Bích Loan

Số 224, đường số 2, tổ 27, khóm 

8, phường Châu Phú A

28 Hà Phú Quý .28/9/2020 Kinh Hà Phú Cường Lê Thị Suốt

Khóm Châu Thạnh, phường 

Châu Phú A

29 Đỗ Tuệ Mẫn .22/02/2020 X Kinh Đỗ Văn Khâu Em Huỳnh Thị Thùy Loan

Tổ 21, khóm Vĩnh Phú, phường 

Châu Phú A

30 Lý Bảo Anh .14/5/2020 X Kinh Lý Văn Sang Cao Thị Mỹ Duyên

Số 556, tổ 24, khóm Vĩnh Phú, 

phường Châu Phú A

31

Lương Thủy Minh Tâm .04/01/2020

X M2 Kinh Lăng Hùng Long Cao Huệ Tiên Nhi

Số 561, Louis Pasteur, tổ 24, 

khóm Vĩnh Phú, phường Châu 

Phú A

32 Nguyễn Trần Bảo Ngọc
.25/10/2020

X M3 Kinh Nguyễn Văn Mo Trần Thị Cẫm Loan

Khóm Vĩnh Chánh, phường 

Châu Phú A



33 Dương Huỳnh Thúy Nga

.03/02/2020

X Kinh Dương Văn Tuấn Huỳnh Thị Kim Ngọc

Tổ 10, đường đất kênh Vĩnh Tế, 

khóm Vĩnh Chánh, phường Châu 

Phú A

34 Nguyễn Thanh Duyên .06/01/2020 X M3 Kinh Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Thị Thùy Dương

35 Trương Đăng Khoa .11/6/2020 M3 Kinh Trương Lê Phước Tài Huỳnh Thị Ngọc Thanh

36 Phan Minh Huy .03/5/2020 Kinh Phan Minh Luân Trần Thị Bé Ngọc

Yêu cầu các cô điền đầy đủ thông tin và tổng hợp đầy đủ các số liệu. Xem kỹ trẻ tạm trú phải cập nhật địa chỉ tại hộ khẩu gốc của trẻ vào phần ghi chú.

Trẻ trong địa bàn  đánh theo danh sách khóm từ 1,2,3,4,5,6,7,8, CT,VP,VC. Riêng trẻ ngoài địa bàn, các cô đánh thứ tự theo phần tổng hợp. 

        GVCN 

Lê Hồ Đại Ngọc - Nguyễn Thị Mỹ Duyên

TỔNG HỢP: Trong đó:

Nữ:  18 trẻ PA: có 33 trẻ

HSC: 19  trẻ PB: có 01 trẻ

Dân tộc: 3 trẻ Vĩnh Mỹ: có 01 trẻ

Hoa: 3 trẻ Vĩnh Ngươn có 01 trẻ

Chăm:……trẻ Vĩnh Châu có …. trẻ

Khơme:…...trẻ Núi Sam có …... trẻ

Vĩnh Tế có …... trẻ

Châu Phú có ... trẻ

An Phú ... trẻ

Tân Châu……

Tri Tôn:……trẻ

 Phú Tân ……trẻ Tịnh Biên……trẻ:

TPHCM……trẻ

Hiệu trưởng

Trương Thị Minh Tâm

(Chú ý nhập địa chỉ phải nhập tổ, khóm đầy đủ)

Tổng kết danh sách lớp Chồi 03 có 36 trẻ



9

Ghi chú 

(trẻ tạm trú, ngoài địa 

bàn)
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Số 109/14, Nguyễn Văn 

Thoại, tổ 4, khóm Châu 

Thới, phường Châu Phú B

Tổ 8, khóm Vĩnh Chánh 3, 

phường Vĩnh Ngươn

Khóm Hòa Bình, phường 

Vĩnh Mỹ


